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Số:              /BC-BNN-CN Hà Nội, ngày       tháng  12 năm 2022 

BÁO CÁO 

Rà soát, đánh giá các chính sách hiện tại và các văn bản quy phạm pháp luật  

có liên quan đến dự thảo Nghị định về chính sách đầu tư hỗ trợ  

nâng cao hiệu quả chăn nuôi 

 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Công văn số 1855/VPCP-NN ngày 

25/3/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Nghị định quy định về 

chính sách đầu tư hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi. Để có cơ sở xây dựng và ban 

hành những chính sách hỗ trợ trong Nghị định này đảm bảo không chồng chéo, 

trùng lặp với các chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi đang được thực hiện, Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiến hành rà soát, tổng hợp các văn bản liên 

quan về chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi đã được ban hành và đang thực hiện 

trong các văn bản quy phạm pháp luật như sau:  

1. Nghị định của Chính phủ: 

- Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính 

sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn;  

- Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, 

chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do 

thiên tai, dịch bệnh;  

- Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách 

khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;  

- Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về chính sách 

tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;  

- Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về nông 

nghiệp hữu cơ;  

- Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ 

về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. 

2. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: 

- Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ 

về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp 

tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;  
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- Quyết định số 394/QĐ-TTg ngày 13/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về 

khuyến khích đầu tư xây dựng mới, mở rộng cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia 

súc, gia cầm và cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung, công nghiệp;  

- Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg ngày 26/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp;  

- Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

phê duyệt chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại 

ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2030;  

- Quyết định số 2254/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh 

dịch tả lợn Châu Phi năm 2020.  

3. Thông tư: 

- Thông tư số 42/2006/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 394/QĐ-TTg ngày 13/03/2006 

của Thủ tướng Chính phủ về khuyến khích đầu tư xây dựng mới, mở rộng cơ sở 

giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm và cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung, 

công nghiệp; 

- Thông tư số 53/2012/TT-BNNPTNT ban hành danh mục sản phẩm nông 

nghiệp, thủy sản được hỗ trợ theo quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 

09/01/2012;  

- Thông tư số 02/2016/TT-BNNPTNT ngày 22/02/2016 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung Danh mục chủng loại máy, thiết bị được 

hưởng chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp kèm theo Thông tư 

số 08/2014/TT-BNNPTNT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành; 

- Thông tư số 09/2020/TT-BNNPTNT ngày 24/7/2020 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn Hướng dẫn xác nhận thiên tai, dịch bệnh trong thực hiện 

chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp;  

- Thông tư số 10/2021/TT-BNNPTNT ngày 19/8/2021 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn Hướng dẫn nội dung đầu tư, hỗ trợ đầu tư thực hiện nhiệm 

vụ “Phát triển sản xuất giống” theo Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28/5/2020 

của Thủ tướng Chính phủ; 

- Thông tư số 24/2021/TT-BTC ngày 31/3/2021 của Bộ Tài chính Quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Chính phủ kết quả rà soát, 

tổng hợp chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi đã ban hành và đang còn hiệu lực 

thực hiện trong các văn bản quy phạm hiện hành. Chi tiết tại Phụ lục kèm theo. 
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Trên đây là Báo cáo về kết quả rà soát, tổng hợp văn bản về chính sách hỗ trợ 

phát triển chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin báo cáo  

Chính phủ./. 

 
Nơi nhận 
- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Tư pháp; 

- Bộ trưởng (để b/c); 
- Vụ PC; 
- Lưu: VT, CN. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 Phùng Đức Tiến 
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